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Lưu ý khi sử dụng

Nhìn trực tiếp vào tia cực tím rất nguy hiểm.
Đeo kính bảo hộ trong quá trình lắp đặt và bảo trì.

Tiếp xúc gần với bức xạ tia cực tím có thể từ kích ứng da đến ung thư da.
Đeo găng tay trong quá trình lắp đặt và bảo trì.

Vùng bức xạ UV được đóng dấu biểu tượng này vì việc tiếp xúc với bức xạ UV 
có thể từ kích ứng da đến ung thư da.



Thận trọng với ôzôn

Ozone là một chất tồn tại trong tự nhiên ở nồng độ thấp.
Nó được tạo ra bởi hiện tượng phóng điện của ánh sáng mặt trời và tia sét.

Nồng độ ozone từ 0,1 đến 0,3 ppm đã được đo trên các bãi biển có ánh nắng mùa hè gay gắt.

Người ta đã xác nhận rằng nồng độ ozone cao có ảnh hưởng xấu đến cơ thể con người.

Nồng độ ozon Tác dụng lên cơ thể con người
0.01～0.02 ppm Có thể có mùi nhẹ
0.02～0.05 ppm Hiểu mùi độc đáo của ozone
0.05ppm Không khí có vẻ rất ngon

～0.1ppm Nồng độ cho phép theo tiêu chuẩn môi trường lao động

0.1～0.3 ppm Tôi cảm thấy khó chịu ở mũi và cổ họng
0.2～0.5 ppm Giảm thị lực
0.4～0.5 ppm Cảm nhận kích ứng đường hô hấp trên
0.5 ppm Viêm phế quản mãn tính… gia tăng ở những người làm việc trong môi trường ozone.
0.6～0.8 ppm Gây đau ngực, ho, khó thở và giảm chức năng phổi.
1～2 ppm Cảm giác mệt mỏi, nhức đầu, nặng đầu, thay đổi chức năng hô hấp
5～10 ppm Gây khó thở, tăng nhịp tim, đau nhức cơ thể, trạng thái mê và phù phổi.
15～20 ppm Động vật nhỏ chết trong vòng 2 giờ
50 ppm～ Tình trạng nguy hiểm đến tính mạng

Xem tài liệu của Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Nhật Bản và Hiệp hội Ozone Nhật Bản.

Nhân tiện, mặc dù có những khác biệt riêng lẻ, nhưng trong những khu rừng nơi không khí rất trong là
nh, nó chứa 0,05 đến 0,1 ppm ozone.  

Ozone được tạo ra từ oxy trong không khí bằng cách phóng điện, do đó, miễn là nồng độ được 
kiểm soát thì nó là một chất có độ an toàn cao.
Ozone là một chất không bền và nồng độ ozone thấp đã được chứng minh là không có tác dụng đối với 
cơ thể con người.

Nhiều người cảm thấy miễn cưỡng khi tiếp xúc với một lượng nhỏ ozone, nhưng ozone ban đ
ầu xuất hiện tự nhiên trong khí quyển, mặc dù với lượng nhỏ.
Ozone tồn tại trong không khí bình thường với nồng độ 0,005 ppm và có tác dụng tự làm sạch (khử trù
ng, khử mùi, khử màu, v.v.).



Vì đây là một cơ sở nhỏ gọn nên chi phí bảo trì thấp.
Không cần xử lý thứ cấp, đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian và tiết kiệm chi phí

Hiệu quả chống lại tất cả các loài vi khuẩn
Không tạo ra vi khuẩn bền

Có thể khử trùng ở nhiệt độ phòng
Không cần phải lo lắng về việc làm hỏng đồ vật.



<< Lợi ích của việc khử trùng bằng tia cực tím >>

Sức mạnh khử trùng

Sự an toàn

Tác dụng diệt khuẩn của tia cực tím

Những tác động và biến đổi do tia cực tím gây ra như cháy nắng đã được biết đến từ lâu nhưng cơ chế 
này chỉ được làm sáng tỏ cách đây khoảng 20 năm nên dù có hiệu quả cao nhưng lại không được sử 
dụng rộng rãi và không có tiến triển.
Tuy nhiên, hiện tại nó dự kiến   sẽ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực do tính an toàn và hiệu quả kinh 
tế của nó, đồng thời do số lượng ca nhiễm mà đường lây nhiễm khó xác định, chẳng hạn như virus cúm 
lợn và O-157, là rất lớn. ngày càng tăng, nó đang được sử dụng từ công nghiệp đến gia đình. Dự kiến   
sẽ có nhu cầu rộng rãi.

Tia cực tím có tác dụng khử trùng cao, đặc biệt ở bước sóng khoảng 260 nm, đạt tới 1600 lần bước só
ng ánh sáng mặt trời trực tiếp ở bước sóng 350 nm, có thể khử trùng mọi vi sinh vật từ virus đến nấm 
mốc trong thời gian ngắn.

Không còn chất độc hại nào sau khi khử trùng và tia cực tím được sử dụng có khả năng xuyên thấu rất 
thấp nên hầu như không xuyên qua bất cứ thứ gì ngoài polyetylen. Không nhìn trực tiếp bằng mắt 
thường, dù chỉ trong thời gian ngắn hoặc chiếu trực tiếp lên da của người dùng.

1. Về tác dụng khử trùng của tia cực tím đối với vi sinh vật, có một lý thuyết đã được chứng minh rõ rà
ng rằng các tia cực tím có bước sóng vượt trội là 253,7 nm bị axit nucleic trong cơ thể sống hấp thụ, gâ
y ra những thay đổi hóa học và làm hỏng chúng, khiến chúng mất đi tính chất tự nhiên. chức năng sửa 
chữa.
2. Khi xác định hiệu quả diệt khuẩn của tia cực tím, lượng bức xạ cực tím được xác định bằng năng 
lượng tới và được biểu thị quy ước là tích của bức xạ tia cực tím (μW/cm2) và thời gian chiếu xạ (giây) 
(μW・giây/cm2) ). .
3. Hiệu quả được xác định bởi tỷ lệ sống sót hoặc tỷ lệ khử trùng, được định nghĩa là sự hình thành 
một quần thể vĩ mô bởi một tế bào hoặc một nhóm tế bào nấm và nấm. Độ nhạy với tia UV thay đổi tù
y theo vi sinh vật và bảng tỷ lệ khử trùng cụ thể cũng như lượng chiếu xạ UV cần thiết được sử dụng là
m hướng dẫn để xác định hiệu quả khử trùng đối với vi sinh vật mục tiêu.







Nếu không thể chiếu tia UV trực tiếp thì khí ozone cũng có thể được sử dụng để khử trùng.

Các loại máy tiệt trùng nước

Khử trùng nước được chia thành các phương pháp chiếu xạ bên trong và bên ngoài.

Vấn đề với các phương pháp khử trùng khác

Khử trùng bằng nhiệt
Nó có thể làm thay đổi chất lượng của vật được khử trùng.
Chi phí năng lượng cao.
Trong quá trình làm lạnh, vi khuẩn dễ bám vào.
Không thích hợp cho vi khuẩn chịu nhiệt.

Tiệt trùng bằng hóa chất
Nó kiên trì.
Điều trị thứ cấp là cần thiết.
Có thể gây ra sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc.

Lọc khử trùng
Tần suất thay thế là cần thiết.
Chi phí vận hành cao

1. Chiếu sáng bên ngoài là phương pháp chiếu xạ nước chảy từ bên ngoài vào ống thủy tinh hoặc nhựa 
Teflon truyền tia cực tím. Nó không cần phải kín và có cấu trúc đơn giản, nhưng so với chiếu sáng bên 
trong, nó sử dụng tia cực tím bức xạ.Ít hiệu quả hơn.
2. Loại chiếu sáng bên trong sử dụng đèn diệt khuẩn hai ống, là loại đèn diệt khuẩn được bọc trong ống 
thạch anh bên ngoài, ngâm trong nước chảy và phát ra tia cực tím dưới nước nên sử dụng bức xạ UV 
hiệu quả hơn so với loại chiếu sáng bên ngoài ... Một lượng lớn nước có thể được xử lý bằng một thiết 
bị nhỏ gọn nhưng hiệu quả cao.



Nguyên lý làm sạch và biến tính bằng tia cực tím

Sửa đổi tia cực tím

Làm sạch bằng tia cực tím

Các chất ô nhiễm hữu cơ bị phân hủy và loại bỏ thành H2O, CO, CO2, NO2... dễ bay hơi dưới tác 
dụng của oxy hoạt tính tách ra khỏi ozon sinh ra dưới tác dụng của tia cực tím.

Chúng tôi đã vượt qua những khó khăn kỹ thuật để đạt được sản phẩm siêu nhỏ gọn và hiệu suất cao. 
Hiện nay nó có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Tia cực tím được chiếu xạ lên vật liệu hữu cơ để phá vỡ các liên kết hóa học ở lớp bề mặt, đồng thời 
oxy hoạt động tách ra khỏi ozon do tia cực tím tạo ra liên kết với các phân tử ở lớp bề mặt cắt, tạo thà
nh các nhóm chức năng ưa nước cao.



<< Thông số kỹ thuật và bản vẽ phác thảo >>

Chúng tôi sản xuất nhiều loại sản phẩm từ đèn cathode lạnh nhỏ đến đèn cathode nóng lớn.

254nm là bước sóng có tác dụng diệt khuẩn và 185nm là bước sóng có tác dụng tăng trưởng ozone.
Đèn cực tím chứa một lượng nhỏ thủy ngân và các loại khí hiếm như neon và argon.

Đèn phóng điện thủy ngân áp suất thấp bằng thủy tinh thạch anh sử dụng nguồn phóng thủy ngân có 
khả năng chiếu xạ hiệu quả các tia cực tím có bước sóng 254nm và 185nm.

Khử trùng bằng tia cực tím có hiệu quả chống lại hầu hết các loại vi khuẩn, bao gồm vi khuẩn, vi rút và 
nấm mốc. Tận dụng tính năng này, nó có thể được sử dụng trong y tế, thực phẩm, điện tử, nước, khử tr
ùng không khí, v.v.
Nó được sử dụng trong một loạt các lĩnh vực. Ngoài ra, khử trùng bằng tia cực tím được sử dụng trong 
nhiều lĩnh vực vì dễ xử lý, không gây ô nhiễm thứ cấp và không cần xử lý thứ cấp.
Ozone được sử dụng trong nhiều ứng dụng, bao gồm làm sạch quang học, xử lý bề mặt, khử trùng khô
ng khí và khử mùi.

Đèn Ozone là loại đèn cực tím đặc biệt phát ra tia cực tím có hai bước sóng: 253,7nm và 184,9nm. Nó 
được sử dụng cho các mục đích như làm sạch nhẹ, xử lý bề mặt, khử trùng không khí và khử mùi.
Chúng tôi cung cấp nhiều loại đèn, bao gồm đèn có bước sóng 254nm có tác dụng khử trùng mạnh và 
đèn có bước sóng 185nm có tác dụng oxy hóa và khử mùi mạnh nên có thể sử dụng tùy theo mục đích.



Phân bố quang phổ



Đèn tia cực tím ống chữ  mini U cathode lạnh sê-ri UVCCU-M

UVCCU-M là loại đèn UV cực âm lạnh nhỏ có đường kính ống 4,5 mm.
Nó phát ra bước sóng khử trùng hiệu quả khoảng 254nm và được sử dụng để khử trùng và khử mùi.
Nó được đặc trưng bởi sản lượng thấp nhưng tuổi thọ dài.
Có loại tạo ozone (185nm) và loại không có ozone.
Vì chúng siêu nhỏ gọn nên chúng rất hữu ích khi bạn muốn giữ chúng nhỏ gọn hoặc khi bạn muốn đặt 
chúng cạnh nhau để chiếu sáng bề mặt.





Đèn tia cực tím ống ống áo khoác nhỏ cathode lạnh sê-ri UVCCU-J

UVCCU-J là mẫu có áo khoác gắn liền với UVCCU-M.
Nó phát ra bước sóng khử trùng hiệu quả khoảng 254nm và được sử dụng để khử trùng và khử mùi.
Nó được đặc trưng bởi sản lượng thấp nhưng tuổi thọ dài.
Có loại tạo ozone (185nm) và loại không có ozone.
Vì nó được gắn vào áo khoác nên nó phù hợp để sử dụng một lần.





Đèn tia cực tím ống chữ  U cỡ trung bình cathode lạnh sê-ri UVCCU/UVCCW

Một trong những đặc điểm của nó là tuổi thọ dài.

Có loại tạo ozone (185nm) và loại không có ozone.

Thiết kế dây dễ dàng
Thiết kế dây dễ dàng nhờ dây loại ống chữ U ở một bên.
Chúng tôi có thể sản xuất loại dây dẫn và loại ổ cắm.

Loại ống W
Ngoài ra còn có loại ống chữ W thậm chí còn nhỏ hơn bằng cách uốn cong hình chữ U.

Đặc điểm ôzôn

Ngoài ra, ozone được tạo ra cho phép khử trùng và khử mùi mạnh mẽ hơn.
Nó được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm khử trùng nước, nông nghiệp, y học và thực phẩm.

UVCCU là loại đèn cực tím cỡ trung bình loại cực âm lạnh có đ
ường kính ống φ6 mm.

Nó phát ra bước sóng khử trùng hiệu quả khoảng 254nm và được sử 
dụng để khử trùng và khử mùi.
Nó cũng có thể được sử dụng trong các quy trình làm sạch chính xác 
bằng tia UV/O3 cho chất bán dẫn.

Ánh sáng cực tím xa 185nm (hoặc ánh sáng cực tím chân không) phát ra từ đèn thủy ngân áp suất thấp 
sẽ chuyển đổi oxy trong không khí thành ozone một cách hiệu quả.





Đèn tia cực tím ống thẳng cỡ trung bình cathode lạnh sê-ri  UVCCS

Nó được đặc trưng bởi tuổi thọ dài.

Có loại tạo ozone (185nm) và loại không có ozone.

Loại ống thẳng
Vì chúng là loại ống thẳng nên chúng có thể chiếu sáng một khu vực rộng lớn khi sử dụng cạnh nhau.
Chúng tôi có thể sản xuất loại dây dẫn và loại ổ cắm.

Đặc điểm ôzôn

Ngoài ra, ozone được tạo ra cho phép khử trùng và khử mùi mạnh mẽ hơn.
Nó được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm khử trùng nước, nông nghiệp, y học và thực phẩm.

UVCCS là loại đèn cực tím cực âm lạnh nhỏ có đường k
ính ống 6 mm.

Nó phát ra bước sóng khử trùng hiệu quả khoảng 254nm 
và được sử dụng để khử trùng và khử mùi.
Nó cũng có thể được sử dụng trong các quy trình làm 
sạch chính xác bằng tia UV/O3 cho chất bán dẫn.

Ánh sáng cực tím xa 185nm (hoặc ánh sáng cực tím chân không) phát ra từ đèn thủy ngân áp suất thấp 
sẽ chuyển đổi oxy trong không khí thành ozone một cách hiệu quả.





Bảng biến tần cho đèn tia cực tím cathode lạnh HAC-012P2010

Đây là một bảng mạch in để người dùng tự làm bộ điều khiển.

Bằng cách sử dụng DC12V, người dùng có thể thắp sáng một hoặc hai đèn tia cực tím cực âm lạnh.





Đèn tia cực tím ống chữ  U lớn cathode nóng sê-ri UVHCU

Đèn diệt khuẩn này sử dụng thủy tinh thạch anh có độ truyền tia cực tím cực cao.
Sử dụng công nghệ xử lý vỏ bọc tiên tiến, có thể tạo nguyên mẫu đèn cực tím với nhiều hình dạng khác nhau.

Sản phẩm tùy chỉnh loại ống đôi chống nước
Cấu trúc ống đôi đặc biệt có sẵn để chiếu sáng dưới nước.
Cấu trúc ống đôi ít làm giảm bức xạ khử trùng ngay cả ở nhiệt độ thấp, cho phép khử trùng ổn định.

Tia cực tím (254nm)

Đặc điểm ôzôn

Phân hủy chất hữu cơ

Đầu ra ổn định

Đèn UV được bịt kín bằng ống thạch anh để tránh bức xạ diệt khuẩn giảm xuống do nhiệt độ trong ống 
thủy tinh giảm do nước chảy.

Đèn diệt khuẩn cathode nóng sử dụng tia cực tím (254nm) để vô hiệu hóa ngay lập tức virus, vi khuẩn 
khi chiếu xạ. Ngoài ra, không giống như khử trùng bằng hóa chất, nó không tạo ra vi khuẩn kháng 
thuốc, vì vậy người dùng có thể yên tâm sử dụng.

Hiệu quả khử trùng của ozone cao hơn gấp đôi so với clo. Ngoài ra, không giống như khử trùng bằng 
tia cực tím, các phân tử ozone di chuyển vào các luồng không khí ở rất xa, phân hủy các hạt mùi, khử 
mùi và khử trùng vi khuẩn. Điều này cho phép khử trùng và khử mùi hiệu quả.

Ozone không chỉ có tác dụng khử trùng, khử mùi mà còn có tác dụng oxy hóa mạnh phân hủy chất hữu 
cơ. Nó được sử dụng để xử lý dầu thải, bẫy dầu trong cống rãnh và tạo ra nước siêu tinh khiết cần thiết 
khi tạo ra chất bán dẫn.

Thông thường, đèn diệt khuẩn cathode lạnh và cathode nóng làm giảm hiệu suất phát sáng và lượng tia 
cực tím bị suy giảm ở nhiệt độ thấp hoặc khi xảy ra sự đối lưu. Tuy nhiên, tại Hakuron Seisakusho, chú
ng tôi có thể chiếu xạ ổn định các tia cực tím công suất cao ngay cả trong môi trường nhiệt độ thấp 
bằng cách sử dụng các cuộn dây và phương pháp chiếu sáng đặc biệt.







Đèn tia cực tím ống thẳng lớn cathode nóng sê-ri UVHCS

Đèn diệt khuẩn này sử dụng thủy tinh thạch anh có độ truyền tia cực tím cực cao.
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Đầu ra ổn định

Thông số kỹ thuật chống nước

Lưu ý: Cần có bộ ổn định để chiếu sáng.
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tia cực tím, các phân tử ozone di chuyển vào các luồng không khí ở rất xa, phân hủy các hạt mùi, khử 
mùi và khử trùng vi khuẩn. Điều này cho phép khử trùng và khử mùi hiệu quả.

Ozone không chỉ có tác dụng khử trùng, khử mùi mà còn có tác dụng oxy hóa mạnh phân hủy chất hữu 
cơ. Nó được sử dụng để xử lý dầu thải, bẫy dầu trong cống rãnh và tạo ra nước siêu tinh khiết cần thiết 
khi tạo ra chất bán dẫn.

Thông thường, đèn diệt khuẩn cathode lạnh và cathode nóng làm giảm hiệu suất phát sáng và lượng tia 
cực tím bị suy giảm ở nhiệt độ thấp hoặc khi xảy ra sự đối lưu. Tuy nhiên, tại Hakuron Seisakusho, chú
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bằng cách sử dụng các cuộn dây và phương pháp chiếu sáng đặc biệt.
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